
 

MẪU HỘP & NHÃN CHAI
Số lô SX, ngày SX, HD được in phun trên hộp và nhãn chai
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NHAN vi
Số lô SX và han dùng được dập nổi trên vỉ.

 

 

 

Xuân Kính
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GARLIC UPHACE
Viên bao phim

THÀNH PHẨN:
- Bộttổiổn định .....................
-. Bột nghệ tương đương 20 mg dịch chiết
- T& dude (Lactose, Talc, Magnesi stearat, Pharmacoat,

Màu vàng Tatrazin, Ethanol 96) v.đ................................ 1 viên
CHỈ ĐỊNH:
-. Phòng chống cảm cúm, tăng miễn dịch, chống đông máu, khángsiêuvi, kháng khuẩn.
-. Điểu hòa huyếtáp, cholesterol huyết.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG: Uống 1 - 2 viên x2 lần/ ngày, trước bữa ăn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai.

THẬN TRỤNG: Không có

TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN: Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn găp phải khi sử dụng thuốc.

  

THÙI KỲ MANG THAI: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

THO! KY H0 CŨN BÚ: Chưa có báo cáo. F\ i
TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có tương tác thuốc. v ia
QUÁ LIỀU VÀXỬ TRÍ: !

Chưa có báo cáo về việcsử dụng thuốc quá liều. Cần tích cực điều trị triệu chứng nếu có quá liều
do sơ suất.

DƯỢC LỰC HỌC:

~_ Tỏi (Ailium sativum): thuộc họ hành Alliaceaoe: chứa tinh dầu, với các sulfur và polysulfur, các
vitamin A, B„, B, và 0. Các chất kháng khuẩn trong đó có Allycin, Allycetoin, men Allinin và
acid nicotinie. Tỏi làm hạ cholesterol bằng cách gia tăng sự đào thải cholesterol xấu qua màng
ruột qua đó làm giảm độ lipid trong máu. Hoạt chất của Tỏi có tính chất gần giống như nội tiết
tố prostaglandin PGl2 vừa nở mạch vừa ngăn chận quá trình kết tập tiểu cầu nên có tác dụng
hạ cao huyết áp.

~_ 0ũ nghệ (Œurcuma longa L.) thuộc họ Zingiberaceace: chứa 3 - 5% tinh dầu màu vàng nhạt
gồm 25% carbu terpenic, zingiberin va 65% ceton sesquiterpenic, cdc chat turmeron,
artumeron. Trong Nghệ còn có chất màu vàng gọi chung là Curcumin, đây là một hỗn hợp gồm
60% Curcumin l, 24% Curcumin II, 14% Curcumin III. Chất Curcumin có tác dụng thông mật
(co bóp túi mật), làm tăng sự bài tiết mật của tế bào gan, Curcumen có tác dụng phá
Cholesterol trong máu.

TRÌNH BÀY : Hộp10vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai x 100 viên.

HẠN DÙNG:24 tháng (kể từ ngày sản xuất).
BAO QUAN:Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qué 30°C.

TIÊU CHUẨN: T00S.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25
SX: 448B Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN

ĐT: (08) 39414968 Fax: (08) 39415550
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